
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

1 09/02/2018 Sáng
0404049818

011312

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON COOP

21B-C Làng Tăng Phú Phường Tăng Nhơn Phú 

A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

2 09/02/2018 Sáng
0404049818

011399

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH-CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 52 TRƯƠNG 

PHƯỚC PHAN

52 Trương Phước Phan, Khu phố 1 Phường Bình 

Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

3 09/02/2018 Sáng
0404049818

011278

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 131 

CHIẾN LƯỢC

131 Chiến Lược, khu phố 6 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

4 09/02/2018 Sáng
0404049818

011550

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 442 TÂN 

HÒA ĐÔNG

442-446 đường Tân Hòa Đông, Khu phố 5 

Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

5 09/02/2018 Sáng
0404049818

011556

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 206 ĐẤT 

MỚI

206 Đất Mới, Khu phố 6 Phường Bình Trị Đông 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

6 09/02/2018 Sáng
0404049818

011559

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 132 

LIÊN KHU 10-11

132 liên khu 10-11, Khu phố 10 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

7 09/02/2018 Sáng
0404049818

011534

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 40 

TRƯƠNG PHƯỚC PHAN

40 Trương Phước Phan Phường Bình Trị Đông 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

8 09/02/2018 Sáng
0404049818

011535

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 96 

TRƯƠNG PHƯỚC PHAN

96 - 98 Trương Phước Phan Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

9 09/02/2018 Sáng
0404049818

011532

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 543 

HƯƠNG LỘ 2

543 Hương lộ 2, khu phố 05 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

10 09/02/2018 Sáng
0404049818

011539

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 357 TÂN 

HÒA ĐÔNG

355/2-357 Tân Hòa Đông, Khu phố 13 Phường 

Bình Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

11 09/02/2018 Sáng
0404049818

011581

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 155 LÊ 

VĂN QUỚI

155 Lê Văn Quới, Khu phố 2 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

12 09/02/2018 Chiều
0404049818

011397

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH-CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 456 LÊ VĂN 

QUỚI

456-458-460 Lê Văn Quới, Khu phố 23 Phường 

Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

13 09/02/2018 Chiều
0404049818

011453

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 81 

KÊNH NƯỚC ĐEN

81 Đường Kênh Nước Đen, Khu phố 6 Phường 

Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

14 09/02/2018 Chiều
0404049818

011595

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH ĐƯỜNG 

LÔ TƯ

19/97B, Đường Lô Tư, Khu phố 2 Phường Bình 

Hưng Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

15 09/02/2018 Chiều
0404049818

011590

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH ĐƯỜNG 

5C

15B Đường 5C, Khu phố 20 Phường Bình Hưng 

Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

16 09/02/2018 Chiều
0404049818

011598

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 483 MÃ 

LÒ

483 Mã Lò, Khu phố 1 Phường Bình Hưng Hoà 

A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

17 09/02/2018 Chiều
0404049818

011596

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 23 

ĐƯỜNG SỐ 2

23 Đường số 2, Khu phố 10 Phường Bình Hưng 

Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

18 09/02/2018 Chiều
0404049818

011557

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH ĐƯỜNG 

SỐ 1

15 Đường số 1, Khu phố 27 Phường Bình Hưng 

Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

19 09/02/2018 Chiều
0404049818

021984
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV YUSA

268 Nguyễn Tri Phương Phường 04 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

20 09/02/2018 Chiều
0404049818

022052

CÔNG TY CỔ PHẦN HAY COFFEE CHI 

NHÁNH 2

12P đường CN1 Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

21 09/02/2018 Chiều
0404049818

022002

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN 

PHÚ

314 Lũy Bán Bích Phường Hoà Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT DỤNG CỤ NHỰA 

TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC 

PHẨM

22 12/02/2018 Sáng
0404049818

022246

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI DU LỊCH HẠNH PHÚC - 

CENTRAL PARK SAIGON HOTEL

223 Hai Bà Trưng Phường 06 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG 

KHÁCH SẠN 3 SAO

23 12/02/2018 Sáng
0404049818

022381
CÔNG TY TNHH SX TM SIÊU THÀNH

Lô số 48, Khu công nghiệp Tân Tạo, đường số 2 

Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Dụng cụ bao gói chứa đựng thực 

phẩm

24 12/02/2018 Sáng

0404049818

011660               

0404049818

022372

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI TÂN THUẬN THÀNH 

Lô số 43A, đường số 2, khu công nghiệp tân Tạo 

Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Sản xuất bao bì tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm bằng giấy carton

25 12/02/2018 Sáng
0404049818

022348
CÔNG TY TNHH DRAGON THIÊN BẢO

Lầu 4 trung tâm thương mại Pandora City, 1/1 

Trường Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-CỬA HÀNG ĂN UỐNG

26 12/02/2018 Chiều
0404049818

022370

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ROTOACCESS VN - NHÀ HÀNG THÁI 

NGON NGON 2

T12 khu ẩm thực AsianaFood Town, sến market, 

tầng hầm công viên 23/9, số 4 Phạm Ngũ Lão 

Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

27 12/02/2018 Chiều
0404049818

022344

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VÀ 

DV FOCO KHÁNH HƯNG - CỬA HÀNG 

HIK TEA

86B Cống Quỳnh Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

28 12/02/2018 Chiều
0404049818

022297

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

THƯƠNG MẠI VẠN MẪU

1159 Trần Hưng Đạo Phường 05 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Quán trà sữa 

29 12/02/2018 Chiều
0404041802

1441

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 

TÂM TÍN - KHO CHỨA HÀNG 

249/44/4 Vườn Lài  Phường Phú Thọ Hoà Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Bảo quản sản phẩm động vật đông 

lạnh dạng nguyên thùng

30 12/02/2018 Sáng

0404049818

010726              

0404049818

022035

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LEVANTE
37 Nguyễn Văn Hưởng  Phường Thảo Điền Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-dịch vụ ăn uống 

31 12/02/2018 Sáng

0404049818

010763           

0404049818

022335

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ GÔ CO VI NA

Lô I-1D-1, đường N1, Khu công nghệ cao 

Phường Tân Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

32 12/02/2018 Sáng

0404049818

011213             

0404049818

022338

CÔNG TY TNHH THẢO HÀ
Lô II-N1, Khu công nghệ cao Phường Tân Phú 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-dịch vụ ăn uống 

33 12/02/2018 Sáng

0404049818

010171              

0404049818

021966

CÔNG TY TNH MTV TM DV SẢN XUẤT 

HÒA THUẬN

Số 013, tổ 20, Khu 367, Ấp 3, Đường Bùi Công 

Trừng Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH HIỆU THỦY TIÊN 

PLUS

34 12/02/2018 Sáng

0404049818

010740          

0404049818

021905

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI &amp; DỊCH VỤ CÁT 

TÂM - KHÁCH SẠN 175

786B Nguyễn Kiệm Phường 03 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 

35 12/02/2018 Sáng
0404041802

1364

CÔNG TY TNHH CÁ TẦM BELUCA & 

CAVIAR NGỌC MINH ANH

Số 2, đường 31 Phường 06 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh
NN-Bán lẻ thủy sản

36 12/02/2018 Sáng
0404049818

021906
CÔNG TY CỔ PHẦN KICHOO

Lô CP-02, Khu A, Phú Mỹ Hưng, 105 Tôn Dật 

Tiên Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

37 12/02/2018 Sáng
0404049818

022340

ĐĐKD CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG 

GIA THỊNH PHÁT - CÂY SUNG QUÁN

438-440-442 Đường Phạm Thái Bường, Khu phố 

Mỹ Toàn 2 Phường Tân Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 

38 12/02/2018 Sáng
0404049818

022346
HỘ KINH DOANH ĐÁ TINH KHIẾT 

17/4A+17/4C Gò ô Môi Phường Phú Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN, 

NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

39 12/02/2018 Sáng
0404049818

022239

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THIÊN HẢI - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 

TIỆC CƯỚI - KHÁCH SẠN SEVENTH 

PALACE

6-6A-6b-6C-6D-6E Nguyễn Thị Thập Phường 

Bình Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG

40 12/02/2018 Sáng
0404049818

022091

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ 

CHỨC SỰ KIỆN NGỌC HUYỀN

23/9A Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân Xã Bà 

Điểm Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 

41 12/02/2018 Sáng
0404049818

022350

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÂM ẨM 

THỰC

GF-01 Tầng trệt, siêu thị Coopmart Huỳnh Tấn 

Phát, số 80/4A Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Mỹ 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 

42 12/02/2018 Sáng

0404049818

010433              

0404049818

021963

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÓN 

VIỆT MANG ĐI

17 Hồng Đức Phường Bình Thọ Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống 

43 12/02/2018 Sáng
0404041802

1466
VŨ THANH THÁI 

O1-04, chợ đầu mối  Phường Tam Bình Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Rau củ quả

44 12/02/2018 Sáng
0404041802

1472
HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN THÀNH 

C5-08, chợ đầu mối  Phường Tam Bình Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Trái cây các loại 

45 12/02/2018 Chiều
0404049818

021946

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI -  DỊCH V Ụ VƯỜN CAU

171D Nguyễn Thái Sơn Phường 07 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

46 12/02/2018 Chiều
0404049818

022342
CÔNG TY TNHH KO - VI GLOBAL

F1-K5 Siêu thị Emart, 366 Phan Văn Trị Phường 

05 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG

47 12/02/2018 Chiều
0404049818

021962
CÔNG TY TNHH VK

Số 1 Quang Trung Phường 03 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

48 12/02/2018 Chiều
0404041802

1368

CỬA HÀNG INTIMEX HÀM NGHI - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX 

VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

23-25 Hàm Nghi Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-MUA BÁN TRÁI CÂY

49 12/02/2018 Chiều
0404041802

1389
TRẦN VĂN PHÚ

H1-139 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình 

Điền Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-MUA BÁN THỊT HEO

50 12/02/2018 Chiều
0404041802

1349
CÔNG TY TNHH TM DV THỊT SẠCH 3F

Số 76, Đường số 9 Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sơ chế, đóng gói thực phẩm từ thịt

51 12/02/2018 Chiều
0404049818

022119

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BẠCH ĐẰNG

28 Lê Lợi Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

52 12/02/2018 Chiều
0404049818

021958

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ JBDK

02 Đồng Khởi Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

53 12/02/2018 Chiều
0404049818

022054

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DADAM

132A Nguyễn Thái Học Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

54 12/02/2018 Chiều
0404049818

022032
CÔNG TY TNHH CÂU LẠC BỘ SỐ 8

8 Nam Quốc Cang Phường Phạm Ngũ Lão Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-CỬA HÀNG ĂN UỐNG

55 12/02/2018 Chiều

0404049818

011004            

0404049818

022120

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NHÀ HÀNG LÝ NGƯ

31 Trần Não, Khu phố 4 Phường Bình An Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

56 12/02/2018 Chiều

0404049818

010993               

0404049818

022124

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

NHÀ HÀNG LÝ NGƯ

108 Lê Văn Thịnh, Khu phố 4 Phường Bình 

Trưng Tây Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

57 12/02/2018 Chiều
0404049818

021979
HỘ KINH DOANH PHAN THANH TÙNG

Số 18/3 Đường 13, Khu phố 1 Phường Cát Lái 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Sản xuất nước đá viên

58 12/02/2018 Chiều
0404049818

022360

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AN LẠC

03 Nguyễn Ư Dĩ, Khu phố 1 Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-CỬA HÀNG ĂN UỐNG

59 13/02/2018 Sáng
0404049818

021880

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ VƯỜN CAU

360 Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

60 13/02/2018 Sáng
0404049818

021988

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHD TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

P6-SH04 Vinhomes Centrel Park, số 208 Nguyễn 

Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

61 13/02/2018 Sáng
0404041802

1330

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỦY HẢI SẢN THĂNG 

LONG

549/14/23A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BB-BÁN LẺ THỦY SẢN TƯƠI 

SỐNG

62 13/02/2018 Chiều
0404041802

1322

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHIN 

XANH

31 Đường số 59 Phường 10 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất cà phê hạt rang, cà phê 

bột

63 13/02/2018 Chiều
0404041802

1348

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH TM DV 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂM ĐỨC

77A Phan Văn Khỏe Phường 02 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
NN-Kinh doanh rau, củ, quả

64 28/02/2018 Sáng
0404049818

011622

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG

249 Khánh Hội Phường 05 Quận 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

65 28/02/2018 Sáng
0404049818

011686

CÔNG TY TNHH TAKASHIMAYA VIỆT 

NAM

Số 92-94 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

66 01/03/2018 Sáng
0404049818

021877

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIÊN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)

118A Đường số 2, Khu phố 9 Phường Trường 

Thọ Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

67 01/03/2018 Sáng
0404049818

011657

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG TNC 

101/4 Đinh Bộ Lĩnh  Phường 26 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Sản xuất bánh, kho lưu trử kem và 

nguyên liệu 

68 01/03/2018 Sáng
0404049818

021919

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 1036 

NGUYỄN VĂN QUÁ 

1036 Nguyễn Văn Quá  Phường Đông Hưng 

Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ

69 01/03/2018 Sáng
0404049818

021922

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 3B TÂN 

THỚI NHẤT 2

3B đường TTN 2, Khu phố 6 Phường Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

70 01/03/2018 Sáng
0404049818

021920

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 39 TÂN 

THỚI NHẤT 1

39/11A Tân Thới Nhất 1, Khu phố 7 Phường Tân 

Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

71 01/03/2018 Sáng
0404049818

021937

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 155 TÂN 

THỚI NHẤT

155-157 Đường TTN 13, Khu phố 3 Phường Tân 

Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

72 01/03/2018 Sáng
0404049818

021935

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 82 TÂN 

THỚI NHẤT 8

82/1 Tân Thới Nhất 8, Khu phố 6 Phường Tân 

Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

73 01/03/2018 Sáng
0404049818

021933

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 297 

PHAN VĂN HỚN

297 Phan Văn Hớn Phường Tân Thới Nhất Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

74 01/03/2018 Sáng
0404049818

021927

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 15B 

TÂN THỚI NHẤT 8

15B Tân Thới Nhất 8, khu phố 4 Phường Tân 

Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

75 01/03/2018 Sáng
0404049818

022045

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 265 

TRƯỜNG CHINH

265/54 Trường Chinh Phường Tân Thới Nhất 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

76 01/03/2018 Chiều
0404049818

021941

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 38 

ĐƯỜNG TMT13

38 Đường TMT 13, Khu phố 6 Phường Trung 

Mỹ Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

77 01/03/2018 Chiều
0404049818

021938

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 16A HÀ 

THỊ KHIÊM

16A/B4 Hà Thị Khiêm, Khu phố 2 Phường 

Trung Mỹ Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

78 01/03/2018 Chiều
0404049818

021931

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 10 

TRUNG MỸ TÂY

10A/2 Trung Mỹ Tây, Khu phố 2 Phường Trung 

Mỹ Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

79 01/03/2018 Chiều
0404049818

021908

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 380B 

SONG HÀNH

380B Song Hành QL22 Phường Trung Mỹ Tây 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ

80 01/03/2018 Chiều
0404049818

021909

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 173 HÀ 

ĐẶC 

171-173-173A Hà Đặc, khu phố 1 Phường Trung 

Mỹ Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ

81 01/03/2018 Chiều
0404049818

021993

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 17 

QUÁN TRE

17E Quán Tre, khu phố 5 Phường Trung Mỹ Tây 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ

82 01/03/2018 Chiều
0404049818

021912

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 1 SONG 

HÀNH QL22

1/26 đường Song Hành QL22 Phường Tân Hưng 

Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ

83 01/03/2018 Chiều
0404049818

021930

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 2 ĐÔNG 

HƯNG THUẬN 3

2/27A Đông Hưng Thuận 3, Tổ 21, Khu phố 5 

Phường Tân Hưng Thuận Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

84 01/03/2018 Chiều
0404049818

021942

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 105 

ĐÔNG HƯNG THUẬN

105 đường ĐTH 05 Phường Tân Hưng Thuận 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

85 01/03/2018 Chiều
0404041802

1463

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÁNH 

THIÊN ÂN

183 Khu phố 4 Võ Văn Ngân Phường Linh Chiểu 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất các loại bánh từ bột

86 01/03/2018 Chiều
0404049818

022076

CHI NHÁNH COOP FOOD LINH XUÂN- 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 48 

156 Đường số 11, Khu phố 5 Phường Linh Xuân 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

87 02/03/2018 Sáng
0404049818

011685
VINMART+ HCM 561

98/3 Hà Huy Giáp Phường Thạnh Lộc Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh 

ăn uống

88 02/03/2018 Sáng
0404049818

011482
VINMART+ HCM 504

601 Nguyễn Văn Quá Phường Đông Hưng Thuận 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh 

ăn uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

89 02/03/2018 Chiều
0404049818

011491
VINMART+ HCM 565

39A1 Bình Chiểu, khu phố 3 Phường Bình Chiểu 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh 

ăn uống

90 02/03/2018 Chiều
0404049818

011484
VINMART+ HCM 571

901 Tỉnh lộ 43, khu phố 2 Phường Bình Chiểu 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh 

ăn uống

91 02/03/2018 Chiều
0404049818

011494
VINMART+ HCM 570

17 đường Làng Tăng Phú, khu phố 4 Phường 

Tăng Nhơn Phú A Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh 

ăn uống

92 02/03/2018 Sáng
0404049818

021968

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)

68 Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

93 02/03/2018 Sáng
0404049818

021969

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)

863 Quốc lộ 22, ấp Chợ Xã Phạm Văn Cội 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

94 02/03/2018 Sáng
0404049818

021967

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)

728 Tỉnh lộ 8 Xã Phước Vĩnh An Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

95 02/03/2018 Chiều
0404049818

022044

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 172 AN 

PHÚ ĐÔNG

172/16A-172/18 An Phú Đông 09, khu phố 1 

Phường An Phú Đông Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

96 02/03/2018 Chiều
0404049818

021914

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 482 HÀ 

HUY GIÁP

482 Hà Huy Giáp, Khu phố 3 Phường Thạnh Lộc 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

97 02/03/2018 Chiều
0404049818

022040

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 994 HÀ 

HUY GIÁP

994 - 996 Hà Huy Giáp, Khu phố 2 Phường 

Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

98 02/03/2018 Chiều
0404049818

021926

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 149 

TRẦN THỊ CỜ

149 Trần Thị Cờ, Khu phố 2 Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

99 02/03/2018 Chiều
0404049818

022046

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 62A 

TRẦN THỊ CỜ

62A Trần Thị Cờ, Khu phố 5 Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

100 02/03/2018 Chiều
0404049818

022038

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 165 

THẠNH XUÂN 25

165/3 A1 Thạnh Xuân 25, Khu phố 2 Phường 

Thới An Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

101 02/03/2018 Chiều
0404049818

021923

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 273 TÔ 

NGỌC VÂN

273 Tô Ngọc Vân, Khu phố 1 Phường Thạnh 

Xuân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

102 02/03/2018 Chiều
0404049818

021921

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 5 HÀ 

HUY GIÁP

5/42 Hà Huy Giáp Phường Thạnh Xuân Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

103 02/03/2018 Chiều
0404049818

021915

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 61 TÔ 

NGỌC VÂN

61 Tô Ngọc Vân Phường Thạnh Xuân Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

104 02/03/2018 Chiều
0404049818

022043

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 845 HÀ 

HUY GIÁP

845 Hà Huy Giáp Phường Thạnh Xuân Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

105 05/03/2018 Sáng
0404041801

1089

CHI NHÁNH SẢN XUẤT BÌNH CHÁNH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY MAI

C7C/16AB Phạm Hùng Xã Bình Hưng Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Đóng gói dầu thực vật
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

106 05/03/2018 Sáng
0404049818

011489
VINMART+ HCM 549

1205C đường Vĩnh lộc Xã Vĩnh Lộc B Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

107 05/03/2018 Sáng
0404049818

011487
VINMART+ HCM 544

F12/2G ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

108 05/03/2018 Chiều
0404049818

011495
VINMART+ HCM 574

Tầng trệt (cửa hàng), khối A, số 16 Âu Cơ 

Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

109 05/03/2018 Chiều
0404049818

011483
VINMART+ HCM 589

62 Tân Thành Phường Tân Thành Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

110 05/03/2018 Chiều
0404049818

011493
VINMART+ HCM 567

419 Ba Đình  Phường 09 Quận 8 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

111 05/03/2018 Chiều
0404049818

011498
VINMART+ HCM 568

210-212 Cao Lỗ Phường 04 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

112 05/03/2018 Sáng
0404049818

022026

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP 

KHẨU PHONG VÂN

35 Đường số 14, Khu dân cư Ấp 2 Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

113 05/03/2018 Sáng
0404049818

011874

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA ĐẤT MỚI

270 Đất Mới, Khu phố 6 Phường Bình Trị Đông 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

114 05/03/2018 Sáng
0404049818

011873

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 261A LÊ 

ĐÌNH CẦN

261A Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ NHÓM THỰC PHẨM

115 05/03/2018 Chiều
0404049818

022312
CÔNG TY TNHH B-S MART

76 Lê Bình Phường 04 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT-BÁN LẺ THỰC PHẨM VÀ 

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

116 06/03/2018 Chiều
0404049818

022386
CÔNG TY TNHH DL SWEETS

Cửa hàng Mochi Sweets, công ty TNHH DL 

Sweets-B3-M3 tầng hầm B3-TTTM Vincom, 70-

72 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-bán lẻ nhóm sản phẩm bánh, mứt, 

kẹo

117 06/03/2018 Sáng
0404049818

011497
VINMART+ HCM 550

1374 Lê Đức Thọ Phường 13 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

118 06/03/2018 Sáng
0404049818

011684

VINMART QUANG TRUNG - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE

Vincom Center Quang Trung, số 190 đường 

Quang Trung Phường 10 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; Sản xuất bánh; Sơ chế, chế biến 

rau, củ, quả, thịt, cá

119 06/03/2018 Sáng
0404049818

011496
VINMART+ HCM 449

187 Phan Huy Ích Phường 14 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

120 07/03/2018 Sáng
0404049818

022369

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

16 Quốc Hương Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

121 07/03/2018 Sáng
0404049818

021911

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 305 TÂN 

THỚI HIỆP 21

305 đường TTH21, Khu phố 1 Phường Tân Thới 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

122 07/03/2018 Sáng
0404049818

021913

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 109 

ĐƯỜNG TTH07

109/6C đường TTH07, Khu phố 3 Phường Tân 

Thới Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

123 07/03/2018 Sáng
0404049818

021932

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 136 TÂN 

THỚI HIỆP 7

136 đường TTH 07, Khu phố 4A Phường Tân 

Thới Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

124 07/03/2018 Sáng
0404049818

021952

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 305 TÂN 

THỚI HIỆP 21

305 đường TTH21, khu phố 1 Phường Tân Thới 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

125 07/03/2018 Sáng
0404049818

021925

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 759 

NGUYỄN ẢNH THỦ

759 Nguyễn Ảnh Thủ Phường Tân Chánh Hiệp 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

126 07/03/2018 Sáng
0404049818

021924

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 1 TÂN 

CHÁNH HIỆP 25

1/1 Tân Chánh Hiệp 25, Khu phố 8 Phường Tân 

Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

127 07/03/2018 Sáng
0404049818

021917

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 110 

ĐƯỜNG TCH36

110 Đường TCH36, Khu phố 2 Phường Tân 

Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

128 07/03/2018 Sáng
0404049818

021916

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 116 TÔ 

KÝ

116/2 Tô Ký, Khu phố 2 Phường Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

129 07/03/2018 Sáng
0404049818

021934

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 111 TÂN 

CHÁNH HIỆP 33

111 Tân Chánh Hiệp 33, Khu phố 7 Phường Tân 

Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

130 07/03/2018 Chiều
0404049818

021918

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 77H 

NGUYỄN ẢNH THỦ

77H/1 Nguyễn Ảnh Thủ Phường Hiệp Thành 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

131 07/03/2018 Chiều
0404049818

021940

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 30 HIỆP 

THÀNH 27

30A-30B đường HT27, Khu phố 1 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

132 07/03/2018 Chiều
0404049818

021939

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 7B HIỆP 

THÀNH 17

7B/1 Hiệp Thành 17, Khu phố 2 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

133 07/03/2018 Chiều
0404049818

021928

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 275 

TRẦN THỊ BẢY

275 Trần Thị Bảy, Khu phố 3 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

134 07/03/2018 Chiều
0404049818

022049

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 22I HIỆP 

THÀNH 13

22I-22I/2 Hiệp Thành 13, Khu phố 3 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

135 07/03/2018 Chiều
0404049818

022047

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 563A 

NGUYỄN ẢNH THỦ

563A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 4 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

136 07/03/2018 Chiều
0404049818

022037

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 55B 

HIỆP THÀNH

55B Hiệp Thành 17, Khu phố 2 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

137 07/03/2018 Chiều
0404049818

022033

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 68N 

HIỆP THÀNH 05

68N Đường HT05, Khu phố 3 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

138 07/03/2018 Chiều
0404049818

021992

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 481 LÊ 

VĂN KHƯƠNG 

481 Lê Văn Khương, khu phố 5 Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

TỔNG CỘNG: 138  HỒ SƠ
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